SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT 
            BÌNH THUẬN

       


Năm học : 2010 - 2011
       


Môn :    Vật Lý

             ĐỀ CHÍNH THỨC

        Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
            (Đề này có 01 trang)
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Bài 1: (5 điểm)

Quả cầu 1 có khối lượng m
[image: image627.png]


 =  0,3 (kg) được treo vào đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, có chiều dài 
[image: image2.wmf]l

  =  1 (m). Kéo căng dây treo quả cầu theo phương nằm ngang rồi thả tay cho nó lao xuống. Khi xuống đến điểm thấp nhất, quả cầu 1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với quả cầu 2, quả cầu 2 có khối lượng m
[image: image3.wmf]2

 =  0,2 (kg) đặt ở mặt sàn nằm ngang. (Được mô tả như hình vẽ bên)
Sau va chạm, quả cầu 1 lên tới điểm cao nhất thì dây treo lệch góc 
[image: image4.wmf]a

 so với phương thẳng đứng. Quả cầu 2 sẽ lăn được đoạn đường có chiều dài S trên phương ngang.

Biết hệ số ma sát giữa quả cầu 2 và mặt sàn nằm ngang là 0,02 và trong sự tương tác giữa m
[image: image5.wmf]1

 và m
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 thì lực ma sát tác dụng vào quả cầu 2 là không đáng kể so với tương tác giữa hai quả cầu. Lấy g  =  10(m/s
[image: image7.wmf]2

).
Tính: 
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 và S.
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Bài 2: (5 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ.


Trong đó các điện trở:

R
[image: image9.wmf]1

  =  3R, R
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  =  R
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  =  R
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  =  R.

Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U không đổi.

Khi biến trở R
[image: image13.wmf]X

 có một giá trị nào đó thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở R
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 là P
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  =  9 (W).

a. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R
[image: image16.wmf]4

 khi đó.

b. Tìm R
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 theo R để công suất tỏa nhiệt trên R
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 cực đại.
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Bài 3: (5 điểm)


Một xi lanh cách nhiệt nằm ngang, thể tích V
[image: image19.wmf]1

 + V
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 =  V
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 = 60 (lít), được chia làm hai phần không thông với nhau bởi một pittông cách nhiệt (như hình vẽ). Píttông có thể chuyển động không ma sát. Mỗi phần của xi lanh chứa 1 (mol) khí lý tưởng đơn nguyên tử. 


Ban đầu píttông đứng yên, nhiệt độ hai phần khác nhau. Cho dòng điện chạy qua điện trở R để truyền cho khí ở bên trái nhiệt lượng Q  =  90 (J).


a. Nhiệt độ ở phần bên phải cũng tăng, tại sao ?


b. Khi đã có cân bằng, áp suất mới trong xi lanh lớn hơn áp suất ban đầu bao nhiêu ?
Biết nội năng của 1 mol khí lý tưởng được xác định bằng công thức U  =  3RT/2.
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Bài 4: (5 điểm)

Một thấu kính (L) hai mặt lồi, cùng bán kính cong R = 15 cm, làm bằng thủy tinh có chiết suất n. 
- Một vật phẳng, nhỏ có chiều cao AB đặt trên trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng d = 30 cm cho một ảnh thật có chiều cao A
[image: image22.wmf]/

B
[image: image23.wmf]/

.
- Một bản hai mặt song song (B) làm bằng cùng một thứ thủy tinh như thấu kính có độ dày e.


Nếu đặt bản giữa vật và thấu kính (như hình a) thì ảnh A
[image: image24.wmf]/

B
[image: image25.wmf]/

 bị dịch chuyển dọc theo trục chính một đoạn bằng 3,75 cm.


Nếu đặt bản giữa thấu kính và ảnh A
[image: image26.wmf]/

B
[image: image27.wmf]/

 (như hình b) thì ảnh bị dịch một đoạn bằng 3cm. Tính:


a. Tiêu cự f của thấu kính.


b. Chiết suất n của thủy tinh.


c. Độ dày e của bản.

  --------------Hết------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      
KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT 
          BÌNH THUẬN

       
                        DỰ THI QUỐC GIA
Năm học : 2010 - 2011

       

Môn :    Vật Lý

      ĐỀ CHÍNH THỨC

     Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

        (Đề này có 01  trang)
[image: image611.png]


          


Bài 1: (5 điểm)
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Hai điểm A, B ở trên mặt đất, cách nhau 10 (m). Từ A bắn vật 1 với góc bắn 30
[image: image28.wmf]0

. Từ B bắn vật 2 với góc bắn 60
[image: image29.wmf]0

 (như hình vẽ). Vận tốc ban đầu của hai vật đều có độ lớn bằng 40 (m/s) và đồng phẳng. Cho biết vật 2 được bắn sau khi bắn vật 1 là 
[image: image30.wmf]t

 (s) và trên đường bay hai vật sẽ va nhau ở điểm M. Lấy g  =  10 (m/s
[image: image31.wmf]2

)

Xác định 
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 và tọa độ điểm M.
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Bài 2: (5 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. 
Điện trở mỗi cạnh của hình vuông là r.

Tìm điện trở giữa hai điểm:


a. A và B.


b. C và D.
Bài 3: (5 điểm)
[image: image614.png]




Một hình trụ đặc đồng chất có bán kính R = 10 (cm), lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang với độ lớn vận tốc bằng v
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, rồi đến mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 
[image: image34.wmf]a

 = 45
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 so với mặt phẳng ngang. Tìm giá trị vận tốc v
[image: image36.wmf]max

0

 của hình trụ lăn trên mặt phẳng ngang để không bị nảy lên tại A (xem hình vẽ). 
Lấy g  =  10 (m/s
[image: image37.wmf]2

), I
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Bài 4: (5 điểm)
[image: image615.png]




Một thấu kính mỏng phẳng – lồi làm bằng thủy tinh có bán kính mặt lồi R  =  20 (cm).


a. Thấu kính được đặt sao cho mặt phẳng tiếp xúc với mặt nước và mặt lồi tiếp xúc với không khí (hình a). 

Người ta chiếu một chùm tia sáng đơn sắc hẹp song song với trục chính của thấu kính và rất gần trục, đi từ không khí vào nước. Chùm này hội tụ ở điểm M.

Tính khoảng cách từ M đến đỉnh S của thấu kính.

Biết chiết suất của không khí là 1, của thủy tinh là 1,5, của nước là 4/3.

b. Nếu mặt phẳng của thấu kính tiếp xúc với không khí, mặt lồi với nước (hình b) thì SM bằng bao nhiêu ?
…………… Hết ……………..
Họ và tên thí sinh:..................................................................................................

Phòng thi:............................Số báo danh :.......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       
KÌ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH LỚP 12 THPT 
          BÌNH THUẬN

       


Năm học : 2010 - 2011

       


Môn : Vật Lý

          




     
Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1: (5 điểm)
Gọi: 
A là vị trí buông vật m
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B là vị trí thấp nhất (nơi m
[image: image43.wmf]1

, m
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 va chạm)


C là vị trí cao nhất vật 1 lên được sau va chạm

Chọn gốc thế năng bằng không là ở sàn

So sánh cơ năng của quả cầu 1 ở A và ở B.


m
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Vận tốc quả cầu m
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 ngay trước khi va chạm có độ lớn: v
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 (m/s)

Gọi v
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1

 là vận tốc của m
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 ngay sau khi va chạm.

So sánh cơ năng của quả cầu 1 ở B và ở C.
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Động năng của quả cầu 1 trước va chạm chuyển hóa thành thế năng của nó ở C và công thực hiện để thắng ma sát của quả cầu 2 khi lăn.
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  3  =  3 h
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  +   0,04S

(1)

Đối với hai quả cầu, thì lực ma sát giữa quả cầu 2 và sàn là ngoại lực. Lực ma sát tác dụng vào quả cầu 2 có làm cho động lượng của hệ hai quả cầu giảm đi. Thời gian va chạm giữa hai quả cầu rất ngắn nên xung lực của lực ma sát làm động lượng của quả cầu 2 giảm đi không đáng kể. Như vậy có thể coi thời gian va chạm giữa hai quả cầu thì tổng động lượng của chúng được bảo toàn:


m
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(2)

Áp dụng định lý động năng cho quả cầu 2 ta được:

0  -  
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(3)

Thay (3) vào (1) ta được:


3  =  3 h
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Thế (4) vào (2) ta được:

0,6. 
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(5)

Giải phương trình (5) ta được: v
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Mặt khác ta có : h
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Bài 2: (5 điểm)

a. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R
[image: image128.wmf]4

 khi đó.


Chọn chiều dòng điện qua các điện trở trong mạch như hình vẽ.

* Xét tại nút A ta có: I  =  I
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Với vòng kín ACDA  ta có:


I
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Thế (1) vào (2) ta được biểu thức I
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* Xét tại nút B ta có : I
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Với vòng kín BCDB ta có:
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Thế (4) vào (5) ta có biểu thức I
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Từ (3) và (6) ta có :
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Vậy công suất tỏa nhiệt trên R
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b. Tìm R
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Từ (4) và (5) ta có biểu thức I
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Ta có:  U  =  U
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U  =  I
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.3R  +  I
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Thế (3) và (7) vào (8) ta được:
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4U  =  3.I
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[image: image213.wmf]X

X

R

.
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Tính I:

Ta có:  I  =  I
[image: image215.wmf]1

  +  I
[image: image216.wmf]2

  =  I
[image: image217.wmf]1

  +  I
[image: image218.wmf]4

  +  I
[image: image219.wmf]X

  =  3 I
[image: image220.wmf]1

  +  I
[image: image221.wmf]X



I  =  3(
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Ta có: P
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Hai số dương 4
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 có tích 4
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  =  20R = không đổi thì theo bất đẳng thức Co6si, tổng của hai số đó nhỏ nhất khi hai số đó bằng nhau nghĩa là khi 4
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  =  1,25.R; mẫu số ở vế phải của biểu thức (10) nhỏ nhất nghĩa là P
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 cực đại.

Vậy P
[image: image258.wmf]X

 cực đại khi R
[image: image259.wmf]X

  =  1,25.R.

Bài 3: (5 điểm)

a. Nhiệt độ ở phần bên phải cũng tăng, tại sao ?


Nội năng của 1 mol khí lý tưởng được xác định bằng biểu thức U  =  3RT/2. Khi ta làm tăng nhiệt độ của khí ở bên trái (do cung cấp nhiệt lượng Q) thì khí giãn nở làm píttông nén khí trong phần bên phải (V
[image: image260.wmf]2

); vì nén cách nhiệt nên nhiệt độ của phần bên phải cũng tăng lên.

b. Khi đã có cân bằng, áp suất mới trong xi lanh lớn hơn áp suất ban đầu bao nhiêu ?


Gọi U
[image: image261.wmf]1

 và U
[image: image262.wmf]2

 là nội năng của khí ở hai phần xi lanh, ta có phương trình :
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U
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Q  =  
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) ; ở đây công tổng cộng bằng không.


Lúc đầu ta có pV
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  =  RT
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 và pV
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  =  RT
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 (áp suất p như nhau)


Sau khi cung cấp nhiệt lượng và khi đã có cân bằng thì áp suất ở hai bên là (p  +  
[image: image276.wmf]D

p), thể tích ở hai phần là (V
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V) nên các phương trình trạng thái là:
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V  +  V
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 EMBED Equation.3  [image: image290.wmf]D
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[image: image295.wmf]D

p) (V
[image: image296.wmf]2

  -  
[image: image297.wmf]D

V)  =  R(T
[image: image298.wmf]2

  + 
[image: image299.wmf]D

T
[image: image300.wmf]2

)

      
[image: image301.wmf]Û

 
[image: image302.wmf]D

p V
[image: image303.wmf]2

  -  p
[image: image304.wmf]D

V  -  
[image: image305.wmf]D

V
[image: image306.wmf]D

p  =  R
[image: image307.wmf]D

T
[image: image308.wmf]2



(2)

Cộng 2 phương trình (1) và (2) vế theo vế ta được:
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Mặt khác ta có: Q  =  
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 EMBED Equation.3  [image: image322.wmf]D
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  =  2Q/3R  và V
[image: image326.wmf]1

 + V
[image: image327.wmf]2

 =  V
[image: image328.wmf]0

 = 60 (lít) thế vào phương trình (3) ta được:
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  =  1000 (N/m
[image: image333.wmf]2

).

Vậy khi đã có cân bằng, áp suất mới trong xi lanh lớn hơn áp suất ban đầu là 1000 (N/m
[image: image334.wmf]2

).

Bài 4: (5 điểm)


Theo đề bài ta có hai trường hợp:
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Trường hợp 1:
[image: image620.png]
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Trường hợp 2:
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a. Tiêu cự f của thấu kính.


Trong cả hai trường hợp, khoảng cách vật - ảnh tạo bởi bản song song là:
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Theo đề bài ta có  
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Áp dụng công thức về sự tạo ảnh của thấu kính (với 
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[image: image362.wmf]2

  -  285f  +  4050  =  0
(1)


Giải phương trình (1) ta được nghiệm f  =  270 cm và f  =  15 cm.


Vì ảnh thật nên chỉ nhận giá trị f  < d 
[image: image363.wmf]Þ

 f  =  15 cm.


b. Chiết suất n của thủy tinh.


Công thức tính tiêu cự của thấu kính:
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 1  =  2n  -  2
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 n  =  1,5.

c. Độ dày e của bản.

Ta có: 
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 e  =  9 cm.
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Hết

( Học sinh có thể giải cách khác )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KÌ THI THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT 
          BÌNH THUẬN

       
                         DỰ THI QUỐC GIA
    Năm học : 2010 - 2011

       


    Môn : Vật Lý

          




     

Thời gian : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
[image: image625.png]


          


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1: (5 điểm)
Chọn hệ trục tọa độ 0x, 0y, gốc tọa độ 0 trùng với điểm A.

Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc bắt đầu vật 1 đi.

Theo phương 0x:

[image: image626.png]


Vận tốc vật 1 là :

V
[image: image378.wmf]x

 =  V.cos30
[image: image379.wmf]0


       =  40.
[image: image380.wmf]2

3

 = 20
[image: image381.wmf]3

 (m/s)

Vận tốc vật 2 là :

v
[image: image382.wmf]x

 =  v.cos60
[image: image383.wmf]0


      =  40.
[image: image384.wmf]2

1

  =  20 (m/s)

Theo phương 0y:

Vận tốc ban đầu của vật 1 là:

V
[image: image385.wmf]y

0

  =  V.sin30
[image: image386.wmf]0


         =  40.
[image: image387.wmf]2

1

  =  20 (m/s)

Vận tốc ban đầu của vật 2 là :

v
[image: image388.wmf]y

0

  =  v.sin60
[image: image389.wmf]0


        =  40. 
[image: image390.wmf]2

3

  =  20
[image: image391.wmf]3

 (m/s)

Theo phương 0x:

Phương trình chuyển động của vật 1: X  =  V
[image: image392.wmf]x

.t  =  20
[image: image393.wmf]3

.t

Phương trình chuyển động của vật 2: x  =  v
[image: image394.wmf]x

(t  -  
[image: image395.wmf]t

)   +   10






    =  20(t  -  
[image: image396.wmf]t

)   +   10

Theo phương 0y:

Phương trình chuyển động của vật 1: H  =  20t  -  
[image: image397.wmf]2

1

gt
[image: image398.wmf]2







     =   20t  -  5t
[image: image399.wmf]2


Phương trình chuyển động của vật 2: h  =  20
[image: image400.wmf]3

(t  -  
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 )  -  
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g(t  -  
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    =   20
[image: image405.wmf]3
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 )  -  5(t  -  
[image: image407.wmf]t
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[image: image408.wmf]2


Khi hai vật gặp nhau thì tọa độ của chúng giống nhau:

X  =  x   
[image: image409.wmf]Û

 20
[image: image410.wmf]3

.t  =  20(t  -  
[image: image411.wmf]t

)   +   10


(1)
H  =  h   
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[image: image413.wmf]2
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)
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(2)

Biến đổi phương trình (1) ta được: 20
[image: image418.wmf]3
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(3)

Thế (3) vào phương trình (2) ta được:

20(
[image: image422.wmf]2
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Ta có phương trình bậc hai theo 
[image: image431.wmf]t

 như sau :

(10 + 10
[image: image432.wmf]3

)
[image: image433.wmf]2

t

  +  70
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  -  (20
[image: image435.wmf]3

  -  20)  =  0

Giải phương trình ta được hai nghiệm như sau :


[image: image436.wmf]t
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  0,2 (s)  và 
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[image: image439.wmf]»

  - 2,75 (s) (Loại)

Với 
[image: image440.wmf]t

  
[image: image441.wmf]»

  0,2 (s) thế vào (3) ta được :  t  =   
[image: image442.wmf]2
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Tọa độ giao điểm M là :

H  =  20t  -  5t
[image: image443.wmf]2

  =  20.0,4  -  5.(0,4)
[image: image444.wmf]2

  =  7,2 (m)

X  =  20
[image: image445.wmf]3

.t  =  20
[image: image446.wmf]3

.0,4  =  13,8  (m)
 Bài 2: (5 điểm)

a. Tìm điện trở giữa hai điểm A và B.

Giả sử cho dòng điện đi vào mạng từ A, đi ra khỏi B và chiều các dòng điện như hình vẽ.

 
Gọi V là giá trị điện thế tại các nút. Do đối xứng nên ta có:

V
[image: image447.wmf]1

 = V
[image: image448.wmf]/
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; V
[image: image449.wmf]2

= V
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 = V
[image: image451.wmf]/
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 = V
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; 

V
[image: image456.wmf]4

 = V
[image: image457.wmf]D

 = V
[image: image458.wmf]/
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và V
[image: image459.wmf]5

 = V
[image: image460.wmf]/

5

. Nên ta có thể chập các nút có cùng điện thế với nhau tạo thành mạch điện mới như hình vẽ: (hình a).



Ta có: R
[image: image461.wmf]1

A

 = r/2; R
[image: image462.wmf]12

 = r/4; R
[image: image463.wmf]26

 = r/6; R
[image: image464.wmf]64
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Vậy R
[image: image467.wmf]AB

 = r/2  +  r/4  +  r/6  +  r/6  +  r/4  +  r/2  =  11r/6.

b. Tìm điện trở giữa hai điểm C và D.

Giả sử cho dòng điện đi vào mạng từ C, đi ra khỏi D và chiều các dòng điện như hình vẽ.


Do tính chất đối xúng nên ta có: V
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Ta có sơ đồ mạch điện như hình vẽ:(hình b).


Do V
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 nên không có dòng diện chạy qua đoạn 1A1
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 và 5B5
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 . 
Ta có sơ đồ mạch điện như hình vẽ:(hình b).


                                                   (hình b)
Ta có: R
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  =  5r/7.

Bài 3: (5 điểm)

Tìm giá trị vận tốc v
[image: image496.wmf]max
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 của hình trụ lăn trên mặt phẳng ngang để không bị nảy lên tại A


* Ta có động năng của vật trên mặt phẳng ngang:


W
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Vì lăn không trượt nên v  =  
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R.
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* Tại đỉnh A của mặt phẳng nghiêng:

- Khi hình trụ đang ở trên mặt phẳng ngang, năng lượng là:


W
[image: image514.wmf]0

  =  
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0

  +  mgh.

- Khi hình trụ ở trên mặt phẳng nghiêng có tốc độ khối tâm v; năng lượng là: 

W  =  
[image: image517.wmf]4
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- Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
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- A là tâm quay tức thời: Vận tốc tiếp tuyến là v nên lực hướng tâm F  =  ma
[image: image523.wmf]ht

  =  m.
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Phân tích trọng lực P làm hai thành phần:   F
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  =  P.sin
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   và   F
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(có tác dụng gây áp lực lên mặt phẳng nghiêng)

- Hình trụ không nảy lên khỏi A nếu: F  
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   F
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- Từ hình vẽ ta có: h  =  R  -  R.cos
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  =  R(1  -  cos
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Phương trình (1) 
[image: image533.wmf]Û

  
[image: image534.wmf]4

3

v
[image: image535.wmf]2

0

  +  g R(1  -  cos
[image: image536.wmf]a

)  =  
[image: image537.wmf]4

3

v
[image: image538.wmf]2



[image: image539.wmf]Þ

  v
[image: image540.wmf]2

  =  v
[image: image541.wmf]2

0

  +  
[image: image542.wmf]3

4

 g R(1  -  cos
[image: image543.wmf]a

)

(3)


Từ phương trình (2) và (3) ta được: m.
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  0,6 (m/s)

Vậy để không bị nảy lên tại A  vận tốc v
[image: image575.wmf]max
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 của hình trụ lăn trên mặt phẳng ngang  có giá trị bằng 0,6 (m/s).

Bài 4: (5 điểm)

a. Tính khoảng cách từ M đến đỉnh S của thấu kính.



- Gọi A
[image: image576.wmf]/

 là ảnh của vật A.


- SC = R là bán kính của mặt cầu


- Chiều dương từ trái sang phải (như hình vẽ)

- Ta nhận thấy có thể coi như ánh sáng đi qua một lưỡng chất cầu (không khí – Thủy tinh) rồi lưỡng chất phẳng (thủy tinh – nước). (như hình vẽ)

- Công tác chung về lưỡng chất cầu là:
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(1)


trong đó n, n
[image: image580.wmf]/

 là chiết suất của các môi trường.


- Với lưỡng chất không khí – thủy tinh ta có:
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 = 1,5; SA  =  
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 vì chùm tia tới song song
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- trong trường hợp lưỡng chất phẳng thủy tinh – nước ta có:


SC  =  
[image: image588.wmf]¥

 từ (1) 
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 công thức lưỡng chất phẳng thủy tinh – nước là:
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(2)

Trong đó SA
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 là 
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 là điểm M; n
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Phương trình (2) 
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 35,56  cm.

b. Nếu mặt phẳng của thấu kính tiếp xúc với không khí, mặt lồi với nước (hình b) thì SM bằng bao nhiêu ?

Trường hợp này chùm ánh sáng đi qua lưỡng chất phẳng không khí – thủy tinh vẫn là chùm song song đến gặp lưỡng chất cầu thủy tinh – nước ta có:

SC  =   - 20 cm; n  =  1,5; n
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  =  4/3; SA  =  
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